
STT Họ và tên SBD GT Ngày sinh Nơi sinh Lớp Chữ ký
Điểm 

(thang điểm 20)

1 Nguyễn Ngọc Anh Minh P01 Nam 07.07.2011 Hà Nội 10C 

2 Nguyễn Tường Chi P02 Nữ 12.07.2011 Hà Nội 10C 

3 Nguyễn Xuân Vinh P03 Nam 15.03.2010 Hà Nội 11C  

4 Đào Huy Minh P04 Nam 22.04.2010 Hà Nội 11C  

5 Vũ Hà Anh P05 Nữ 21.10.2010 Hà Nội 11C  

6 Nguyễn Thanh Vân P06 Nữ 31.01.2011 Hà Nội 10C 

7 Lê Thị Thu Hằng P07 Nữ 06.01.2010 Hà Nội 11A10

8 Chu Gia Phát P08 Nam 27.04.2010 Hà Nội 11C  

Số có mặt dự thi: . . . . . . . 

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 2026

TRƯỞNG ĐIỂM THI

Cán bộ chấm thi: ..................................................

Phòng thi số: 06 - 208

MÔN: TIẾNG PHÁP

DANH SÁCH HỌC SINH THI 

ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA VÒNG 1, NĂM HỌC 2026-2027

Danh sách này có: . . . . . . TS

Cán bộ coi thi: ..................................................


